
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                          ________________________________________ 

 

             BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG 
 

CHÚ Ý: 1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai. 

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số 

theo quy định của pháp luật. 
       

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…………/ Sở KHCN tỉnh, thành phố……… 
 

1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ 

NGHỊ  
 

1.1. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân): ………………… 

Ngày cấp: ………………..….  Có giá trị đến: ………………………………………… 

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………… 

1.2. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………………………….. 

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………………………… 

1.3. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………..  

1.4. Số điện thoại liên hệ :… ……………………………………………................... 

1.5 Email:…………………………………………........ 

2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ  

 Trực tiếp         

 Dịch vụ bưu chính       

 Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến  

3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng) 

   01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                   

4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY: 

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện 

và tương thích điện từ. 

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp 

khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định. 

4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại 

và an toàn bức xạ vô tuyến điện. 

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức 

xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan. 

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định. 

 ……, ngày….. tháng….. năm……. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(ký tên, ghi họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Số: 



BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1c 

Áp dụng đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá 

 
 Cấp …..……..              Sửa đổi, bổ sung nội dung cho giấy phép số  ………. 

Tờ số: ……………/ tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: ………….. 

 

1. TÊN CHỦ TÀU CÁ  

2. SỐ ĐĂNG KÝ TÀU CÁ  

3. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp) 

 1 năm                   2 năm                  3 năm                 10 năm                 Khác:…………. 

4. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC BĂNG TẦN QUY HOẠCH CHO 

PHƯƠNG TIỆN NGHỀ CÁ  

LOẠI THIẾT BỊ 

(MF, HF, VHF) 

TÊN  

THIẾT BỊ 

CÔNG SUẤT 

PHÁT (W) 

DẢI TẦN  

HOẠT ĐỘNG 

từ. . . .đến . . . (MHz) 

THÔNG TIN  

SỬA ĐỔI,  

BỔ SUNG 

   

 

 

  Bổ sung                

 Hủy bỏ 

 Thay thế cho thiết bị 

....................... 

   

 

 

  Bổ sung                

 Hủy bỏ 

 Thay thế cho thiết bị 

............................ 

     Bổ sung                

 Hủy bỏ 

 Thay thế cho thiết bị 

............................ 

     Bổ sung                

 Hủy bỏ 

 Thay thế cho thiết bị 

............................ 

5. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ QUA VỆ TINH 

5.1. Tên thiết bị/Hãng sản xuất .......................................... / .......................................... 

5.2.  Dải tần số phát đề nghị (MHz) từ .................. đến ................... (MHz) 

5.3.  Dải tần số thu đề nghị (MHz) từ .................. đến ................... (MHz) 

5.4. Tên vệ tinh liên lạc  

5.5. Vị trí quỹ đạo của vệ tinh (o)  

5.6. Thông tin sửa đổi, bổ sung  Bổ sung        Hủy bỏ         Thay thế cho thiết bị .................... 

6. CÁC THÔNG TIN KHÁC 

(nếu có) 
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